
THỨ TIẾT Bình Phú Hoa Ngần Vĩnh Xuân Diệu L.Hoa Ba T.Anh Lưu V. Châu Nguyệt L.Nga Mây Thương Sơn Trúc Diễn

1 ChCờ - 6B2 ChCờ - 6A2 ChCờ - 7A2 ChCờ - 9A2 ChCờ - 9B2 ChCờ - 7B2 ChCờ - 8A2 ChCờ - 8B2

2 NGLL - 6B2 NGLL - 6A2 NGLL - 7A2 NGLL - 9A2 NGLL - 9B2 NGLL - 7B2 NGLL - 8A2 NGLL - 8B2

3 Hoá - 9B2 MT - 8B2 Nhạc - 9A2 Văn - 6A2 Văn - 7A2 Địa - 7B2 Sử - 6B2 Văn - 8A2

4 Văn - 7A2 Văn - 9A2 Sử - 7B2 Lý - 6B2 NNgữ - 9B2 NNgữ - 6A2 Sử - 8B2 Toán - 8A2

5 CNghệ - 6B2 Địa - 7A2 GDCD - 8A2 Toán - 6A2 NNgữ - 9A2 NNgữ - 7B2 Toán - 8B2 Văn - 9B2

1 Hoá - 8B2 Sinh - 7B2 Thể - 6B2 Địa - 6A2 Văn - 7A2 NNgữ - 9A2 Văn - 8A2 Văn - 9B2

2 Sinh - 9B2 Văn - 6A2 Văn - 7B2 Địa - 7A2 NNgữ - 6B2 NNgữ - 8B2 Văn - 8A2 Lý - 9A2

3 Sinh - 8B2 Sinh - 6B2 CNghệ - 7B2 Thể - 6A2 Văn - 9A2 Toán - 9B2 NNgữ - 8A2 Toán - 7A2

4 Sinh - 6A2 MT - 7A2 Thể - 9B2 Văn - 6B2 Toán - 9A2 Văn - 8B2 Toán - 7B2 Toán - 8A2

5 Hoá - 8A2 Hoá - 9A2 CNghệ - 6A2 Địa - 6B2 Địa - 7B2 TCA - 8B2 TCT - 7A2 Lý - 9B2

1 CNghệ - 6A2 Nhạc - 8A2 Thể - 6B2 GDCD - 9B2 Sử - 9A2 NNgữ - 7A2 Sử - 8B2 TCT - 7B2

2 MT - 7B2 Thể - 6A2 Văn - 7A2 GDCD - 9A2 Toán - 9B2 Toán - 6B2 Sử - 8A2 Toán - 8B2

3 Sinh - 9B2 Nhạc - 8B2 Địa - 9A2 Sử - 6A2 Tin - 6B2 CNghệ - 8A2 NNgữ - 7B2 Toán - 7A2

4 Sinh - 9A2 Nhạc - 9B2 Thể - 8B2 Sử - 7A2 Tin - 6B2 Toán - 6A2 Toán - 7B2 Toán - 8A2

5 Sinh - 8A2 Sử - 9B2 Toán - 9A2 CNghệ - 8B2

1 Sinh - 8B2 Sinh - 7B2 Thể - 7A2 Địa - 8A2 Toán - 9A2 Toán - 6B2 Tin - 6A2 Văn - 9B2

2 Sinh - 9A2 Sinh - 6B2 Thể - 9B2 Địa - 8B2 Văn - 7B2 Lý - 7A2 Tin - 6A2 NNgữ - 8A2

3 Hoá - 8A2 Thể - 8B2 Văn - 6B2 Địa - 9A2 GDCD - 6A2 Lý - 7B2 NNgữ - 9B2 Toán - 7A2

4 Sinh - 6A2 Thể - 7B2 GDCD - 6B2 Toán - 9B2 TCA - 9A2 NNgữ - 7A2 NNgữ - 8B2 Lý - 8A2

5 Hoá - 8B2 Sinh - 7A2 Địa - 9B2 Văn - 9A2 NNgữ - 6B2 NNgữ - 6A2 TCA - 8A2 Toán - 7B2

1 MT - 6B2 Thể - 7A2 Văn - 6A2 Toán - 9A2 CNghệ - 8A2 TCA - 9B2 NNgữ - 7B2 Toán - 8B2

2 Sinh - 8A2 Nhạc - 6B2 Thể - 9A2 Văn - 6A2 Sử - 7B2 Toán - 9B2 CNghệ - 8B2 NNgữ - 7A2

3 Hoá - 9B2 MT - 6A2 Nhạc - 7A2 CNghệ - 9A2 Toán - 6B2 TCA - 7B2 Lý - 8B2 Toán - 8A2

4 CNghệ - 6B2 Thể - 8A2 Sử - 7A2 Toán - 6A2 Văn - 8B2 Toán - 7B2 Lý - 9A2 Văn - 9B2

5 Hoá - 9A2 Nhạc - 7B2 GDCD - 8B2 Văn - 8A2 Toán - 7A2 Văn - 9B2

1 Sinh - 7A2 MT - 8A2 Nhạc - 6A2 Địa - 9B2 Văn - 9A2 GDCD - 7B2 Toán - 6B2 NNgữ - 8B2

2 Thể - 7B2 Văn - 6B2 Văn - 9A2 GDCD - 7A2 TCT - 9B2 Toán - 6A2 Sử - 8A2 Toán - 8B2

3 CNghệ - 7A2 Thể - 9A2 Văn - 6B2 Văn - 7B2 NNgữ - 6A2 NNgữ - 8A2 Văn - 8B2 Lý - 9B2

4 Thể - 8A2 Văn - 7B2 CNghệ - 9B2 TCT - 9A2 Lý - 6A2 NNgữ - 6B2 TCA - 7A2 Văn - 8B2

5 SHL - 6B2 SHL - 6A2 SHL - 7A2 SHL - 9A2 SHL - 9B2 SHL - 7B2 SHL - 8A2 SHL - 8B2
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